
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Văn Bằng 09/02/1996 231094784 Gia Lai Đủ điều kiện

2 Đào Trung Hoan 28/03/1993 092093000843 Cần Thơ Đủ điều kiện

3 Trƣơng Hoàng Huynh 22/07/1994 331705632 Vĩnh Long Đủ điều kiện

4 Nguyễn Văn Hải 09/11/1996 291167482 Tây Ninh Đủ điều kiện

5 Nguyễn Đình Thắng 12/10/1990 186846842 Nghệ An Đủ điều kiện

6 Nguyễn Quốc Nghĩa 19/07/1995 385662762 Bạc Liêu Đủ điều kiện

7 Nguyễn Đình Thắng 14/07/1991 187085386 Nghệ An Đủ điều kiện

8 Võ Đông Phƣớc 26/04/1991 215281184 Bình Định Đủ điều kiện

9 Nguyễn Đình Huân 26/03/1989 362279783 Cần Thơ Đủ điều kiện

10 Trần Anh Dũng 15/05/1995 261309202 Bình Thuận Đủ điều kiện

11 Nguyễn Đạt 30/04/1994 261301373 Bình Thuận Đủ điều kiện

12 Ma Phúc Hƣng 14/03/1991 250882121 Đắk Lắk Đủ điều kiện

13 Dƣơng Võ Hoài Vũ 20/09/1992 221334742 Phú Yên Đủ điều kiện

14 Vũ Hoàng Long 14/09/1996 025802497 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

15 Tô Quang Sùng 10/02/1996 245258277 Đắk Nông Đủ điều kiện

16 Nguyễn Quốc Hậu 05/02/1992 321427850 Bến Tre Đủ điều kiện

17 Lê Anh Nguyên 10/01/1998 241647218 Đắk Lắk Đủ điều kiện

18 Nguyễn Văn Linh 09/11/1994 241343857 Đắk Lắk Đủ điều kiện

19 Trần Phƣớc Trƣờng 03/07/1991 241171992 Đắk Lắk Đủ điều kiện

20 Nguyễn Mạnh Dũng 12/12/1997 231201166 Gia Lai Đủ điều kiện

21 Võ Văn Dƣ 01/03/1991 341514017 Đồng Tháp Đủ điều kiện

22 Hồ Thanh Tuấn 29/03/1994 215346978 Bình Định Đủ điều kiện

23 Dƣơng Văn Cần 12/06/1990 230772444 Gia Lai Đủ điều kiện

24 Vũ Văn Từ 19/09/1992 241442253 Đắk Lắk Đủ điều kiện

25 Đỗ Đậu Toàn 26/02/1994 092094000360 Cần Thơ Đủ điều kiện

26 Huỳnh Hoàng Cƣơng 01/01/1993 385624488 Bạc Liêu Đủ điều kiện

27 Đậu Văn Hùng 16/12/1988 240963672 Đắk Lắk Đủ điều kiện

28 Bùi Văn Hiếu 02/06/1995 241494474 Đắk Lắk Đủ điều kiện

29 Võ Công Quyết 16/05/1996 241607249 Đắk Lắk Đủ điều kiện

30 Nguyễn Lê Nhật Nguyên 28/12/1997 381848805 Cà Mau Đủ điều kiện

31 Nguyễn Tấn Lộc 29/11/1995 381781935 Cà Mau Đủ điều kiện

32 Y Khuyên Kjiê 26/06/1989 241157256 Đắk Lắk Đủ điều kiện

33 Nguyễn Minh Chƣơng 15/04/1989 321293303 Bến Tre Đủ điều kiện

34 Võ Hoàng Sang 22/05/1995 362485317 Cần Thơ Đủ điều kiện
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35 Nguyễn Ngọc Lễ 03/02/1992 197267392 Quảng Trị Đủ điều kiện

36 Hồ Viết Sang 27/06/1997 241563231 Đắk Lắk Đủ điều kiện

37 Nguyễn Đình Phong 18/04/1991 241121244 Đắk Lắk Đủ điều kiện

38 Hoàng Văn Đức 03/07/1992 245185949 Đắk Nông Đủ điều kiện

39 Nguyễn Thành Đƣợc 10/08/1997 385711701 Bạc Liêu Đủ điều kiện

40 Nguyễn Thanh Sơn 08/11/1996 231019036 Gia Lai Đủ điều kiện

41 Bùi Bá Đảng 14/02/1992 241386990 Đắk Lắk Đủ điều kiện

42 Phạm Văn Tỵ 14/06/1994 212349585 Quảng Ngãi Đủ điều kiện

43 Lƣu Trịnh Phát Đạt 30/10/1996 025492554 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

44 Lê Đức Quang 08/06/1991 245444963 Đắk Nông Đủ điều kiện

45 Huỳnh Đức Huy 25/07/1997 231131041 Gia Lai Đủ điều kiện

46 Bùi Xuân Tiến 15/12/1997 241711193 Đắk Lắk Đủ điều kiện

47 Nguyễn Ngọc Ẩn 02/06/1992 362318828 Cần Thơ Đủ điều kiện

48 Đỗ Minh Khoa 20/09/1991 215145935 Bình Định Đủ điều kiện

49 Vũ Trọng Tuấn 01/04/1991 241191671 Đắk Lắk Đủ điều kiện

50 Lý Minh Trung 18/10/1994 025564015 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

51 Trần Ngọc Lực 20/12/1993 230944641 Gia Lai Đủ điều kiện

52 Lê Văn An 03/01/1996 231036764 Gia Lai Đủ điều kiện

53 Phí Thành Kiên 20/11/1991 230878604 Gia Lai Đủ điều kiện

54 Nguyễn Trung Kiên 04/03/1996 231036788 Gia Lai Đủ điều kiện

55 Nguyễn Trọng Hoàn 06/05/1995 363742613 Hậu Giang Đủ điều kiện

56 Hồ Xuân Thêm 10/12/1993 241919530 Đắk Lắk Đủ điều kiện

57 Nguyễn Phú Dân 30/07/1990 261131379 Bình Thuận Đủ điều kiện

58 Trần Thanh Tài 03/07/1990 362276807 Cần Thơ Đủ điều kiện

59 Hoàng Văn Trung 07/07/1991 231276610 Gia Lai Đủ điều kiện

60 Nguyễn Phƣơng Nam 30/07/1996 231093785 Gia Lai Đủ điều kiện

61 Đồng Cao Cƣờng 11/08/1990 362339452 Cần Thơ Đủ điều kiện

62 Nguyễn Ngọc Trăm 10/04/1989 272043399 Đồng Nai Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Mông Đàm Thuận 02/10/1992 085012017 Đắk Nông

Sai mẫu SYLL; thiếu 3 xét 

nghiệm viêm gan B, giang 

mai, HIV

2 Nguyễn Hữu Bình 20/01/1990 280942453 Bình Dƣơng
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV

3 Trần Anh Phƣơng 07/12/1989 230837763 Gia Lai Thiếu bản cam kết

4 Nguyễn Đăng Khoa 04/05/1997 025420975 Hồ Chí Minh
Thiếu 3 xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV

5 Kiều Minh Huyến 20/03/1988 264318886 Ninh Thuận Thiêu giấy khám sức khỏe

6 Trần Văn Huy 12/12/1988 Đắk Lắk Thiếu giấy khám sức khỏe



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

7 Nguyễn Văn Dũng 11/08/1994 264501121 Ninh Thuận

Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc tƣơng 

đƣơng

8 Nguyễn Sơn Hùng 15/10/1992 024960942 Hồ Chí Minh
Thiếu xét nghiệm giang 

mai

9 Trần Bảo Chung 21/11/1995 231094751 Gia Lai Thiếu bản cam kết

10 Mai Đức Huân 23/08/1992 312163326 Tiền Giang Thiếu giấy khám sức khỏe

11 Lƣu Quang Điệp 05/12/1990 264345608 Ninh Thuận

Giấy khám sức khỏe thiếu 

xét nghiệm Viêm gan B, 

giang mai, HIV; Bản cam 

kết thiếu chữ ký ngƣời thân

12 Ngô Khánh Trung 23/10/1995 312240307 Tiền Giang Thiếu giấy khám sức khỏe

13 Nguyễn Hoàng Nam 26/12/1993 025158334 Hồ Chí Minh

Bổ sung kết quả kiểm tra 

mắt khi không đeo kính 

trong giấy khám sức khỏe

14 Hoàng Trung Linh 12/03/1997 231358797 Gia Lai
Thiếu bằng tốt nghiệp 

THPT

15 Trần Công Định 26/11/1995 363781707 Hậu Giang

Bổ sung kết quả kiểm tra 

mắt khi không đeo kính 

trong giấy khám sức khỏe

16 Trần Hoàng Hải 29/08/1992 341654941 Đồng Tháp Thiếu bản sao giấy CMND

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không đƣợc tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Trần Quốc Trung 06/10/1996 261453841 Bình Thuận
Không đủ điều kiện về 

chiều cao

2 Nguyễn Nhƣ Đức 20/05/1998 241639491 Đắk Lắk
Không đủ điều kiện về 

tuổi

3 Nguyễn Thanh Lịch 01/01/1996 362410983 Cần Thơ
Không đủ điều kiện về 

thị lực

4 Nguyễn Văn Lê Hoàng 13/04/1997 261454354 Bình Thuận
Không đủ điều kiện về 

thị lực

5 Nguyễn Tấn Tài 19/08/1999 261580041 Bình Thuận
Không đủ điều kiện về 

tuổi

6 Nguyễn Văn Quỳnh 06/09/1992 245172402 Đắk Nông
Không đủ điều kiện về 

thị lực

7 Nguyễn Xuân Thọ 20/12/1998 241642137 Đắk Lắk
Không đủ điều kiện về 

tuổi


